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(Thời gian làm bài: 35 phút)
Câu 1-M1 (0,5 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: Từ ngày 01/7/2025, thành phố Hải Phòng có bao nhiêu xã, phường và đặc khu?
A. 68 xã, 45 phường và 01 đặc khu.
B. 68 xã, 45 phường và 03 đặc khu.
C. 67 xã, 45 phường và 03 đặc khu.
D. 67 xã, 45 phường và 02 đặc khu.
Câu 2-M1(0,5 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: Đỉnh núi cao nhất nước ta thuộc vùng nào của nước ta?
A.Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
B. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
C. Vùng Nam Bộ
D. Vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
Câu 3-M1 (1 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?
 A. Âu Lạc            B. Văn Lang           C. Đại Cồ Việt               D. Đại Việt
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b) Hiện nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào trong năm?
A. Mồng Năm tháng Năm âm lịch.              B. Mồng Hai tháng Chín âm lịch.
C. Mồng Mười tháng Ba âm lịch.                 D. Rằm tháng Tám âm lịch.
Câu 4-M1 (1 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: Vùng đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sống nào?
A. Sông Hồng và sông Đà
B. Sông Hồng và sông Tiền
C. Sông Hồng và sông Hậu
D. Sông Hồng và sông Thái Bình
Câu 5-M1 (1 điểm)  Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) cho những thông tin dưới đây về lịch sử Thăng Long - Hà Nội.
	Nội dung
	Đúng (Đ)
	Sai (S)

	a) Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Đại La.
	
	

	b) Lý Thánh Tông đổi tên Đại La thành Thăng Long.
	
	

	c) Ý nghĩa của tên gọi Thăng Long thời Lý là “rồng bay lên”
	
	

	d) Năm 2010, Hà Nội kỉ niệm 1000 năm Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long.
	
	


Câu 6 - M2 (1 điểm) Đáp án nào dưới đây không phải là  thành tựu tiêu biểu của người Việt cổ? Hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đó:
A. Đánh dấu sự ra đời nhà nước Văn Lang.
B. Trống đồng Đông Sơn.
C. Những cây cầu bắc qua sông Hồng.
D. Xây thành Cổ Loa.
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Câu 7 - M2 (1 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: Vì sao vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất nước ta? 
	A. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống, giao thông và sản xuất.
	B. Do có nền văn hoá lâu đời, đất rộng, có nhiều đặc sản.
	C. Do đất đai màu mỡ và có nhiều khoáng sản, hải sản.
	D. Do có nhiều lễ hội lớn như: hội Lim, hội Gióng, hội Phủ Giày,…

Câu 8-M2 (1 điểm) Điền các từ “cảng biển, quan trọng, miền Bắc, thế giới, cảng sông” vào chỗ chấm.
         Hải Phòng tập trung một hệ thống ........................, ......................... lớn, là
đầu mối giao thông .................... của ...................... nước ta với các vùng miền
trong nước và ...........................
Câu 9- M2 (1 điểm) Vì sao vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển các hoạt động sản xuất như: làm ruộng bâc thang, xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản ?
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Câu 10-M3 (2 điểm)
- Quần đảo Cát Bà cùng với Vịnh Hạ Long được Unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào ngày, tháng, năm nào? 
- Em cần làm gì để bảo vệ môi trường biển ở quê hương đặc khu Cát Hải luôn xanh - sạch - đẹp?
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       UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 4
Năm học 2025 - 2026
	CÂU
	ĐIỂM
	ĐÁP ÁN

	Câu 1
	0,5 
	D

	Câu 2
	0,5 
	A

	Câu 3
	1,0 
	a) B
b) C

	Câu 4
	1,0 
	D

	Câu 5
	1,0
	Đ-S-Đ-Đ

	Câu 6
	1,0
	 C

	Câu 7
	1,0
	Mỗi từ khóa điền đúng vị trí được 0,25 điểm
Hải Phòng tập trung một hệ thống cảng sông, cảng biển lớn, là
đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc nước ta với các vùng miền
trong nước và thế giới.

	Câu 8
	1,0
	Mỗi từ khóa điền đúng vị trí được 0,25 điểm
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiệt độ trung bình năm trên 23°C. Mùa đông lạnh, ít mưa. Mùa hạ nóng, mưa nhiều. Lượng mưa trung bình năm từ 1600 mm đến 1800 mm.


	Câu 9 
	1,0
	- Địa hình nơi đây dốc , có nhiều con sông lớn, chảy dốc ; là nơi có nhiều loại khoáng sản nhất nước ta.

	Câu 10
	2,0


	*/ HS trả lời đúng Ý1 cho 0,5 điểm: 
- Ngày 16/9/2023, Ủy ban Di sản thiên nhiên thế giới UNESCO đã chính thức công nhận Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên thế giới 
*/ HS trả lời đúng Ý2 cho 1,5 điểm:
 Để bảo vệ môi trường biển ở quê hương luôn xanh -sạch - đẹp, em cần:
+ Không vứt, xả rác xuống biển
+ Nhặt chai nhựa, rác thải trên bờ biển
+ Vận động mọi ngưởi không vức rác xuống biển, đánh bắt trái phép.
+ Lên án người có hành vi không biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của biển.
+ Tham gia các chương trình vì màu xanh của biển như vớt rác trên biển,...



